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S6: 2805 /QD-BYT Ha Noi, ngay 04thdang 9 nam 2025
QUYET PINH

V& viéc ban hanh Danh muc mé dung chung
thuat ngir y hoc 1am sang - Dot 3

BO TRUONG BOQ Y TE

Can cir Ludt Kham bénh, chita bénh sé 1 5/2023/QH15 ngay 09 thang 01
nam 2023;

Can cir Ludt Bdo hiém y té ngay 14 thang 11 nam 2008; Ludt sira doi,
bé sung mot so diéu ciia Ludt Bdo hiém y té ngay 13 thang 6 nam 2014; Ludt
sika doi, b6 sung mot sé diéu ciia Ludt Bdo hiém y té ngay 27 thang 11 nam
2024,

Ciin cit Nghi dinh s6 42/2025/ND-CP ngay 27 thang 02 nam 2025 ciia Chinh
phit quy dinh chike ndng, nhiém vy, quyén han va co cdu t6 chire ciia B6 Y té;

Can cir Quyét dinh sé 06/QD-TTg ciia Thii twéng Chinh phii ngay 06
thang 01 nam 2022 phé duyét Dé an phdt trién vmg dung dir liéu dan cw, dinh
danh va xdc thye dién tir phuc vu chuyén doi sé quoc gia giai doan 2022 - 2025,
tam nhin dén nam 2030 (goi tdt la Pé dn 06/CP);

Theo dé nghi ciia Cuc truéng Cuc Qudn 1y Kham, chita bénh.

QUYET PINH:

Piéu 1. Ban hanh kém theo Quyét dinh nay “Danh muc mi dung chung
thuat ngit y hoc 1am sang - Dot 37, 1a tip hop cac thuat ngir y hoc 14m sang vé
Dj tmg (allergy) va Phat hién (finding) dugc chuan hoa vé ngdn ngit, ma hoa
va phan cép theo phan loai quéc té.

Danh muc nay duoc xdy dung nham ghi nhan chinh xac, théng nhét va
lam co so dé chuan héa thong tin trong bénh 4n dién tir; hd tro lién thong dir
liéu khdm bénh, chita bénh - bao hiém y té va sb stc khoé dién tir. Noi dung cu
thé quy dinh tai Phu lyc kém theo.

Piéu 2. Danh muc nay ap dung théng nhét trén pham vi toan quéc, bao
gém toan b co s&é kham bénh, chita bénh cong lap va tu nhan.



Piéu 3. Giao Cuc Quan Iy Kham, chira bénh 1a dau mdi huéng dan thuc
hién. Tong hop ¥ kién gop ¥, stra d6i, bo sung va cap nhat Danh muc mi ding
chung thuat ngit y hoc lam sang.

Piéu 4. Quyét dinh nay c6 hiéu luc ké tir ngay ky, ban hanh.

Piéu 5. Cac Ong/Ba: Chanh Vin phong BO Y té, Vu trudng, Cuc trudng
cac Vu, Cuc thuoc BO Y té, Giam ddc S¢ Y té cac tinh, thanh phé truc thudc
trung wong, Thu truong Y té cac B, nganh va Thu trudng cac don vi lién quan
chiu trach nhiém thi hanh Quyét dinh nay./.

Noi nhin: KT. BQO TRUONG
- Nhu Diéu 5;

- T6 Cong tac Pé an 06/CP (dé blc);

- B/c Bo trudng (dé blc);

- Cac D/c Thir truong (dé phdi hop);

- Vin phong Chinh phu (dé b/c);

- Bo: Cong an, Qudc phong, Tai chinh (BHXH);
- UBND céc tinh/TP tryc thudéec TW;

- Cac Bénh vién truc thuéc BYT va truong DH;
- Luu: VT, KCB.

yén Tri Thirc



		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-09-04T13:21:37+0700
	BỘ Y TẾ - Hà Nội
	Nguyễn Tri Thức<nguyentrithuc@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-09-04T18:51:16+0700
	BỘ Y TẾ - Hà Nội
	BỘ Y TẾ<byt@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-09-04T18:51:22+0700
	BỘ Y TẾ - Hà Nội
	BỘ Y TẾ<byt@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-09-04T18:51:27+0700
	BỘ Y TẾ - Hà Nội
	BỘ Y TẾ<byt@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-09-04T18:51:40+0700
	BỘ Y TẾ - Hà Nội
	BỘ Y TẾ<byt@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




